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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

8/2023 trung bình là 600 USD/tấn, tăng 1,7% so với trung bình tháng 7/2023. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 8/2023 trung bình 665 USD/tấn, giảm 3,6% so với trung bình tháng 7/2023. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 8/2023 trung bình là 

508 USD/tấn, giảm 0,6% so với trung bình tháng 7/2023. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 8/2023 trung bình là 478 USD/tấn, 

tăng 2,8% so với trung bình tháng 7/2023 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 8/2023 trung bình là 178 

USD/tấn, tăng 2,9% so với trung bình tháng 7/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 8/2023 trung bình là 138 

USD/tấn, tăng 2,2% so với trung bình tháng 7/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 8/2023 trung bình là 143 USD/tấn, 

giảm 3,4% so với trung bình tháng 7/2023. 
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- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 8/2023 trung bình là 100 USD/tấn, tăng 5,3% 

so với trung bình tháng 7/2023. 

 
Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 7/2023 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 7/2023 (USD/tấn, CIF)  
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 7/2023 đạt 478.338 tấn, giảm 11,5% so với tháng  6/2023. 

- Tổng sản xuất trong tháng 7/2023 đạt 550.705 tấn, giảm 9,5% so với tháng  6/2023. 

- Tổng nhập khẩu trong tháng 7/2023 đạt 188.663 tấn, giảm 2,6% so với tháng 6/2023.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 7/2023 đạt 217.734 tấn, tăng 2,3% so với tháng  6/2023. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 
 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 385.093 tấn, giảm 12,2% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in báo, tiêu dùng 800 tấn, giảm 57,8% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 41.370 tấn, giảm 

13,3% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng 11.115 

tấn, giảm 46,4% so với tháng 6/2023. 

- Giấy tissue, tiêu dùng 28.597 tấn, tăng 46.3% so với tháng 6/2023. 

- Giấy khác (giấy vàng mã, giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy 

cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 11.364 

tấn, giảm 4,3% so với tháng 6/2023. 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 468.144 tấn, giảm 12,0% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 31.894 tấn, giảm 7,1% so với tháng  6/2023. 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 35.559 tấn, tăng 26,5% so với tháng 6/2023. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 15.108 tấn, tăng 8,1% so với tháng 6/2023. 

 

 

 

 

 

34,322 

532,067 

28,109 13,972 
31,894 

468,144 

35,559 
15,108 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

Giấy in - viết (UWF) Giấy bao bì Giấy tissue Giấy vàng mã

T6/2023 T7/2023



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 

 

Bản tin VPPA tháng 8| 6  

c. Nhập khẩu   
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 143.915 tấn, tăng 8,0% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 872 tấn, giảm 57,8% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 13.501 tấn, giảm 26,0% so với tháng  6/2023. 

- Giấy in & viết tráng phủ, nhập khẩu 12,121 tấn, giảm 46,4% so với tháng 6/2023. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 5,861 tấn, tăng 30,3% so với tháng 6/2023. 

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 

giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 12.393 tấn, giảm 4,3% so với 

tháng 6/2023. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 192.110 tấn, tăng 2,7% so với tháng 6/2023. 

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 281 tấn, giảm 44,7% so với tháng 6/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 10.235 tấn, giảm 9,4% so với tháng 6/2023. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 15.108 tấn, tăng 8,1% so với tháng 6/2023. 
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Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 
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Triển Lãm và Hội Nghị Hàng Đầu ASEAN về Ngành Công Nghiệp  

Bột Giấy, Giấy, Bao Bì Và Khăn Giấy Tổ Chức Tại Thái Lan 
 

 
 

Chủ tịch Mr. Wachara Chinsettawong phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm 
 

Ngành giấy và bột giấy là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, đóng vai 
trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù phải trải qua 
nhiều thách thức trong hai thập kỷ qua. Trong khi một số người cho rằng thời đại kỹ thuật 
số sẽ phá vỡ ngành công nghiệp này, thì sự tăng trưởng liên tục của nó đã chứng minh 
quan điểm này là sai lầm. Trên toàn thế giới vẫn có nhu cầu cao đối với các sản phẩm của 
ngành này do đặc tính thân thiện với môi trường và các lợi thế độc đáo khác, tuy nhiên 
doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng những nhu cầu thay đổi này. 
 
Asean Paper Bangkok thực sự là một sự kiện khu vực, với sự hỗ trợ và hợp tác từ các tổ 
chức trong nước và quốc tế bao gồm tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp giấy và bột 
giấy. Sự kiện này sẽ nhấn mạnh tiềm năng của ASEAN đối với ngành công nghiệp này từ 
thượng nguồn đến hạ nguồn và hỗ trợ khu vực trên trường quốc tế. 
 
Cũng trong buổi sự kiện này Lãnh đạo của Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam Phd.Dang 
Van Son cùng với một số Lãnh đạo Doanh Nghiệp Giấy từ Việt Nam đã có buổi gặp mặt 
thân mật với Hiệp hội Công nghiệp Giấy và Bột Giấy Thái Lan. Chủ tịch Hiệp hội giấy Thái 
Lan cho biết: Tổng công suất toàn ngành giấy của Thái lan xấp xỉ 6,2 triệu tấn/năm trong 
đó giấy bao bì chiếm xấp xỉ 4 triệu tấn và bột giấy xấp xỉ 1,3 triệu tấn. Tuy nhiên toàn ngành 
giấy của Thái lan chỉ có hơn 30 doanh nghiệp. Trên thực tế, các doanh nghiệp Thái Lan 
đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu ra các nước khác do nhu cầu tiêu dùng hiện nay trong nước 
chưa đạt tới sản lượng sản xuất hàng năm của ngành. Trong khi đó, Việt Nam đang là nước 
có tiềm năng cao trong nhu cầu sử dụng do nhu cầu về xuất khẩu cao nên đây sẽ là cơ hội 
rất tốt cho hai nước hợp tác.  

 

 



TIN TỨC ĐẦU TƯ-KINH TẾ  

Bản tin VPPA tháng 8| 9  

 

 

Liaoning Yusen bổ sung công suất giấy khhoảng 60.000 tấn/năm 

 cho nhà máy Anshan ở Trung Quốc 
 

 

Công ty Sản phẩm Vệ sinh Yusen 

Liaoning Yusen của Trung Quốc đã khởi 

động hai TM mới với công suất tổng cộng 

60.000 tấn mỗi năm tại nhà máy ở thành 

phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.  

Hai máy có tên TM 3 và TM 4 lần lượt 

xuất hiện trực tuyến vào ngày 6 và 28 

tháng 8. 

 Valmet đã cung cấp 2 máy TM, mỗi TM 

có chiều rộng cắt 3,5 mét và tốc độ thiết 

kế 1.600 mét/phút. Chúng có thể sản 

xuất với định lượng cơ bản là 10-25 

g/m2.  

Hai máy giống tương tự nữa là TM 5 và 

TM 6 đang được lắp đặt tại cùng một địa 

điểm và dự kiến sẽ khởi động vào cuối 

năm nay. Hiện tại, nhà máy Anshan cũng 

vận hành hai máy TM với công suất tổng 

cộng 60.000 tấn/năm. 

  

Valmet lắp đặt 2 dây chuyển sản xuất khăn giấy 

Liaoning Yusen là công ty con thuộc sở 

hữu hoàn toàn của Baoding Yusen 

Hygiene Products. Công ty mẹ điều hành 

11 TM với tổng công suất khoảng 180.000 

tấn/năm tại một nhà máy ở thành phố Bảo 

Định, tỉnh Hà Bắc. 
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Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo) 

 
Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo (Giang Tô) tọa lạc tại huyện 

Baoying, cửa ngõ phía bắc của thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Nơi đây có nhiều 

cảnh quan rất đẹp, môi trường, khí hậu dễ chịu và giao thông rất thuân tiện. 

 

 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo 

Công ty ShangBaoLuo chuyên cải tiến, phát triển và sản xuất máy bơm và thiết bị hệ thống 

ống nước, với kinh nghiệm lâu năm và danh tiếng đã được khẳng định rất tốt. Máy bơm của 

chúng tôi có thể được sử dụng trong ngành sản xuất giấy, sản xuất đường, luyện kim, bảo 

vệ môi trường, năng lượng điện, dược phẩm, in và nhuộm, công nghiệp hóa chất, kỹ thuật 

đô thị và các lĩnh vực khác. Công ty có 60 bộ thiết bị xử lý quy mô lớn tiên tiến và hơn 120 

nhân viên kỹ thuật toàn thời gian. 

 

Chúng tôi nhấn mạnh vào đổi mới công nghệ và cam kết phát triển, ứng dụng các sản phẩm 

mới, công nghệ mới và kỹ thuật mới. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác kỹ thuật lâu 

dài với Đại học Giang Tô, Đại học Thanh Hoa và các trường đại học khác, đồng thời đã 

thành lập “Trung tâm công nghệ kỹ thuật máy bơm bột giấy tỉnh Giang Tô” và “Trung tâm 

làm việc sau đại học tỉnh Giang Tô”.  

 

Công ty cũng có một trung tâm thử nghiệm hiệu suất máy bơm với công nghệ hàng đầu tại 

Trung Quốc, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển các sản phẩm mới. 

ShangBaoLuo cung cấp chủ yếu các loại máy bơm bột giấy, máy bơm hóa chất, máy bơm 

nước thải, máy bơm cao áp nhiều tầng, máy bơm tự điều khiển và tự mồi, máy bơm ly tâm 

nước sạch và các dòng máy bơm khác, được áp dụng thành công trong các dự án kỹ thuật 

trọng điểm ở Trung Quốc và Đông Nam Á và được khách hàng vô cùng ưa chuộng. 
https://vppa.vn/wp-content/uploads/2023/07/Bom-QC-2023.pdf 

  

 

                             BAN BIÊN TẬP 

Đặng Văn Sơn (VPPA) Đặng Bích Hảo (VPPA) 
Trần Thanh Phan (VPPA)   

 

  

Trình bày: Đặng Bích Hảo 
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